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NĂM HỌC 2019-2020
	TT
	Họ tên
	Năm sinh
	Trình độ CM
	Chức vụ
	Điện thoại
	Chỗ ở hiện nay

	1
	Phạm Thị Huyền
	05/11/1970
	ĐHGDMN
	Hiệu trưởng
	 0936395376
	 Khu I- Phường  ĐT

	2
	Nguyễn Thị Thu
	15/07/1979
	ĐHGDMN
	Phó hiệu trưởng
	0363573478
	 Việt Dân- Đông Triều

	3
	Nguyễn Thúy Hà
	20/01/1983
	ĐHGDMN
	Phó hiệu trưởng
	0987714267
	Trai Lốc 2 - An Sinh 

	4
	Vũ Thị Khích
	19/05/1970
	CĐGDMN
	CTCĐ- GV
	0972574435
	Tam Hồng - An Sinh 

	5
	Lê Thị Thủy
	21/04/1984
	CĐGDMN
	TTCM- GV
	0344537402
	Đìa Mối – An Sinh

	6
	Vũ Thị Oanh
	06/06/1989
	CĐGDMN
	BTCĐ- GV
	0377004546
	Yên Sinh – Tràng An

	7
	Phạm Thị Vân
	08/07/1984
	CĐGDMN
	TTND- GV
	0336697024
	Đa Đôi – An Sinh

	8
	Vũ Thị Ngọc
	20/04/1992
	CĐGDMN
	GV
	0338747524
	Tam Hồng – An Sinh 

	9
	Phạm Thị Nhung
	15/05/1990
	ĐHGDMN
	GV
	0389164626
	Hạ 1 – Tràng An

	10
	Dương Thị Thê
	13/03/1992
	TCGDMN
	GV
	0345050699
	Khu 6,Ph` Đức Chính

	11
	Phạm T. Thu Hạnh
	01/09/1983
	ĐHGDMN
	TPCM- GV-TKHĐ
	0387766809
	Đa Đôi – An Sinh 

	12
	Lê Thị Hoa
	07/01/1990
	CĐGDMN
	GV
	0368819332
	Bãi Dài – An Sinh

	13
	Phạm Thị Lan Anh
	15/05/1989
	ĐHGDMN
	TPCM- GV
	0945940985
	Hoàng Tiến, Chí Linh, Hải Dương.

	14
	Vũ Thị Thuận
	17/10/1989
	CĐGDMN
	GV
	036613538
	Bình Sơn Đông-Bình Dương.

	15
	Nguyễn T. M.Thùy
	04/03/1993
	CĐGDMN
	GV
	0378902948
	Tràng Bảng 2- Tràng An

	16
	Nguyễn Thị Thương
	04/08/1984
	ĐHGDMN
	GV
	0396708879
	Trại Lốc –An Sinh 

	17
	Nguyễn Thị Toan
	15/01/1992
	TCGDMN
	GV
	0347392415
	Hổ Lao – Tân Việt

	18
	Vũ Thị Yến
	15/02/1993
	TCGDMN
	GV
	0359164269
	Nghĩa Hưng – An Sinh 

	19
	Vũ Thị Cúc Phương
	05/01/1993
	TCGDMN
	GV
	0962786381
	Yên Lâm 2-Đức Chính

	20
	 Nguyễn Thị Nga
	14/08/1989
	ĐHGDMN
	GV
	0985132228
	Đìa Sen – An Sinh 

	21
	Phạm Thị Quyên
	19/12/1981
	ĐHGDMN
	GV
	0973494476
	Đa Đôi-An Sinh

	22
	 Vũ Thị Nhu
	10/12/1978
	CĐGDMN
	TTCM- GV
	0385284293
	Lục Dong-An Sinh

	23
	Phạm Thị Liên
	23/08/1987
	TC Y 
	Y TẾ- Thủ quỹ
	0988420286
	Tân Thành –Việt Dân

	24
	Phạm Thị Kim Lưu
	7/07/1970
	Đại học
	Kế toán- Văn thư
	0919774040
	Trại Lốc- An Sinh

	25
	Bùi Thị Thu Hiền
	14/05/1991
	ĐHGDMN
	GV
	0357404352
	Đa Đôi-An Sinh
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Phạm Thị Huyền 
